
 

Số 161 Ngày 15 tháng 12 năm 2016 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2016 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

09-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HðND về 

Chương trình Giảm nghèo bền vững 

của Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2016 – 2020 

06 15-01 03 

09-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HðND về 

chế ñộ hỗ trợ ñối với người nghiện ma 

túy cai nghiện ma túy tại gia ñình, tại 

cộng ñồng trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

06 15-01 05 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

09-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HðND về 

mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

06 15-01 08 

09-12-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HðND về 

quy ñịnh một số mức chi cụ thể cho 

hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

06 15-01 10 

09-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HðND về 

quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ và công tác phí 

ñối với công chức làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp (áp dụng 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông) 

trên ñịa bàn Thành phố 

07 15-01 03 

09-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HðND về 

việc tạm dừng thu phí sử dụng ñường 

bộ theo ñầu phương tiện ñối với xe 

môtô trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

07 15-01 06 

09-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HðND về 

phương án thu phí bảo vệ môi trường 

ñối với nước thải sinh hoạt giai ñoạn 

2016 - 2020 

07 15-01 08 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

21-4-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HðND về 

ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ 

quan thuế quản lý ñối với doanh 

nghiệp mới thành lập trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27 01-6 04 

21-4-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HðND 

quy ñịnh mức hỗ trợ thường xuyên và 

trang bị phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy cho lực lượng dân phòng 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

27 01-6 10 

05-8-2016 Nghị quyết số 99/2016/NQ-HðND về 

ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, 

ñộng viên nạn nhân tai nạn giao thông 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

120 01-10 04 

05-8-2016 Nghị quyết số 101/2016/NQ-HðND 

ban hành Quy ñịnh về mức thu tiền và 

quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, 

phát triển ñất trồng lúa khi chuyển từ 

ñất chuyên trồng lúa nước sang sử 

dụng vào mục ñích phi nông nghiệp 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

120 01-10 07 

05-8-2016 Nghị quyết số 102/2016/NQ-HðND 

về quy ñịnh cơ chế thu, sử dụng học 

phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách 

120 01-10 09 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập từ năm học 2016 - 2017 ñến năm 

học 2020 - 2021 trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

05-8-2016 Nghị quyết số 111/2016/NQ-HðND 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội thành phố giai ñoạn 2016 

- 2020 

120 01-10 14 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

23-11-2015 Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND về 

việc thay thế Phụ lục IV - Bảng giá 

ñộng vật rừng ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 47/2014/Qð-UBND 

ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

03 01-01 03 

09-12-2015 Quyết ñịnh số 54/2015/Qð-UBND ban 

hành hệ số ñiều chỉnh giá ñất theo vị 

trí ñể xác ñịnh giá ñất tính tiền thuê ñất 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

03 01-01 10 

10-12-2015 Quyết ñịnh số 55/2015/Qð-UBND về 

giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân 

sách nhà nước năm 2016 

07 15-01 10 

10-12-2015 Quyết ñịnh số 56/2015/Qð-UBND về 

ñiều chỉnh ñơn giá bồi thường cây mía 

quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

02/2015/Qð-UBND ngày 9 tháng 1 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Biểu giá cây trồng, hoa 

màu trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

03 01-01 13 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

10-12-2015 Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND về 

ban hành Quy ñịnh quản lý tài nguyên 

nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

03 01-01 15 

31-12-2015 Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-UBND về 

việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo Thành phố áp dụng cho giai 

ñoạn 2016 - 2020 

10 15-02 03 

19-01-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND 

quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ và công tác phí 

ñối với công chức làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp (áp dụng 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông) 

trên ñịa bàn Thành phố 

17 01-4 04 

01-02-2016 Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh một số mức chi cụ thể 

cho hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

13 01-3 04 

04-02-2016 Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về tuyển dụng, chuyển 

công tác viên chức và xếp lương khi 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

14 + 15 15-3 03 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

23-02-2016 Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về khuyến khích 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ñô thị 

trên ñịa bàn Thành phố giai ñoạn 2016 

- 2020 

14 + 15 15-3 22 

01-3-2016 Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND về 

sửa ñổi Khoản 2 và Khoản 3 ðiều 1 

Quyết ñịnh số 69/2011/Qð-UBND 

ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về trợ cấp 

giảng dạy ñối với giáo viên dạy hòa 

nhập cho người khuyết tật trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 01-4 08 

04-3-2016 Quyết ñịnh số 06/2016/Qð-UBND về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của hòa giải viên lao ñộng 

17 01-4 10 

11-3-2016 Quyết ñịnh số 07/2016/Qð-UBND về 

chế ñộ hỗ trợ ñối với người nghiện ma 

túy cai nghiện ma túy tại gia ñình, tại 

cộng ñồng trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 15-4 03 

21-3-2016 Quyết ñịnh số 08/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh mức trần thù lao công 

chứng trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

21 01-5 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

25-3-2016 Quyết ñịnh số 09/2016/Qð-UBND 

quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 

năm 2016 trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

22 01-5 03 

05-4-2016 Quyết ñịnh số 10/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, quận 

24 01-5 03 

08-4-2016 Quyết ñịnh số 11/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế quản lý công viên 

Tượng ñài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

ñường Nguyễn Huệ 

24 01-5 14 

14-4-2016 Quyết ñịnh số 12/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

25 15-5 02 

22-4-2016 Quyết ñịnh số 13/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27 01-6 13 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

06-5-2016 Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 

về tuyển dụng công chức và xếp lương 

khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 30/2012/Qð-

UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố 

27 01-6 23 

09-5-2016 Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-UBND về 

việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ ñăng ký 

Nội quy lao ñộng của người sử dụng 

lao ñộng sử dụng từ 10 người lao ñộng 

trở lên trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

27 01-6 30 

13-5-2016 Quyết ñịnh số 16/2016/Qð-UBND về 

ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ 

quan thuế quản lý ñối với doanh 

nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27 01-6 32 

13-5-2016 Quyết ñịnh số 17/2016/Qð-UBND 

quy ñịnh mức hỗ trợ thường xuyên và 

trang bị phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy cho lực lượng dân phòng 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

27 01-6 36 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

16-5-2016 Quyết ñịnh số 18/2016/Qð-UBND 

quy ñịnh về hạn mức ñất ở trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

54 + 55 01-7 04 

25-5-2016 Quyết ñịnh số 19/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

54 + 55 01-7 08 

09-6-2016 Quyết ñịnh số 20/2016/Qð-UBND về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

54 + 55 01-7 20 

21-6-2016 Quyết ñịnh số 21/2016/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp giải quyết 

bước ñầu các cuộc ñình công không 
ñúng quy ñịnh pháp luật lao ñộng trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

58 15-7 04 

27-6-2016 Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND ban 
hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Nội vụ thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

58 15-7 16 

02-7-2016 Quyết ñịnh số 24/2016/Qð-UBND về 

thực hiện thu phí bảo vệ môi trường 

ñối với nước thải sinh hoạt trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

58 15-7 30 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

11-7-2016 Quyết ñịnh số 25/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hồ Chí Minh 

107 + 108 01-9 02 

21-7-2016 Quyết ñịnh số 26/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy 

chứng nhận ñủ ñiều kiện tham gia 

“chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành 

phố Hồ Chí Minh 

107 + 108 01-9 23 

29-7-2016 Quyết ñịnh số 27/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

112 01-9 03 

12-8-2016 Quyết ñịnh số 28/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý, 

khai thác các tuyến sông, kênh, rạch 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

113 + 116 01-9 02 

13-8-2016 Quyết ñịnh số 29/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về chính sách và mức 

hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai 

gây ra trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh 

119 15-9 03 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

16-8-2016 Quyết ñịnh số 30/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế phối hợp giải quyết 

tranh chấp ñầu tư quốc tế trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

119 15-9 16 

18-8-2016 Quyết ñịnh số 31/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của ðài Tiếng nói nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh 

119 15-9 38 

06-9-2016 Quyết ñịnh số 32/2016/Qð-UBND 

ñiều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của ðài Tiếng nói nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh 

119 15-9 49 

06-9-2016 Quyết ñịnh số 33/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà 

nước ñối với doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh sau ñăng ký thành lập 

125 + 126 15-10 03 

13-9-2016 Quyết ñịnh số 34/2016/Qð-UBND về 

thực hiện Nghị ñịnh 86/2015/Nð-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý 

học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

125 + 126 15-10 40 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2016 - 2017 ñến 

năm học 2020 - 2021 trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

16-9-2016 Quyết ñịnh số 35/2016/Qð-UBND 
quy ñịnh về mức thu tiền và quản lý sử 
dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển ñất 

trồng lúa khi chuyển từ ñất chuyên 
trồng lúa nước sang sử dụng vào mục 

ñích phi nông nghiệp trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

125 + 126 15-10 46 

19-9-2016 Quyết ñịnh số 36/2016/Qð-UBND ban 
hành Quy chế ñặt hàng và giao kế 
hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ 
công ích ngành tài nguyên và môi 

trường tại Thành phố Hồ Chí Minh 

125 + 126 15-10 53 

27-9-2016 Quyết ñịnh số 37/2016/Qð-UBND về 

gia hạn hiệu lực của Quyết ñịnh số 

52/2011/Qð-UBND ngày 29 tháng 7 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố các ñịnh mức kinh 

tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa 

uPVC trong xây dựng công trình ñê 

bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều 

cường, ngập nước kết hợp giao thông 

nông thôn trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

125 + 126 15-10 64 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

27-9-2016 Quyết ñịnh số 38/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố Hồ Chí Minh 

125 + 126 15-10 66 

30-9-2016 Quyết ñịnh số 39/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ 

từ ngân sách thành phố cho một số nội 

dung hoạt ñộng của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ 

Chí Minh giai ñoạn 2016 - 2021 

135 01-11 03 

10-10-2016 Quyết ñịnh số 40/2016/Qð-UBND ban 

hành ðơn giá hoạt ñộng quan trắc và 

phân tích môi trường ñất trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

139 01-12 03 

10-10-2016 Quyết ñịnh số 41/2016/Qð-UBND bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 05/2014/Qð-UBND 

ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy 

chế về xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại 

của doanh nhân APEC thuộc Thành 

phố Hồ Chí Minh 

139 01-12 09 

28-10-2016 Quyết ñịnh số 42/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế thực hiện liên thông thủ 

tục hành chính về ñăng ký khai sinh, 

139 01-12 11 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

ñăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và ñăng ký 

khai tử, xóa ñăng ký thường trú trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

03-11-2016 Quyết ñịnh số 43/2016/Qð-UBND về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Sở Công Thương thành phố 

Hồ Chí Minh 

139 01-12 25 

05-11-2016 Quyết ñịnh số 44/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về ñảm bảo an toàn 

công trình lân cận khi thi công phần 

ngầm công trình xây dựng trên ñịa bàn 

thành phố 

139 01-12 43 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

29-8-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Nội vụ Quận 1 

121 01-10 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

25-11-2015 Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Bệnh viện quận 6 

03 01-01 37 

05-10-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân quận 6 

135 01-11 11 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-8-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2016 

120 01-10 25 

19-8-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HðND về 

chương trình hoạt ñộng giám sát của 

Hội ñồng nhân dân quận năm 2016 

120 01-10 31 

19-8-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HðND về 

chương trình hoạt ñộng giám sát của 

Hội ñồng nhân dân quận năm 2017 

120 01-10 33 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

31-12-2015 Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của ðội Kiểm tra Liên ngành trong 

lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, 

chống tệ nạn xã hội quận 7 

08 01-02 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

06-11-2015 Quyết ñịnh số 06/2015/Qð-UBND v/v 

thu hồi và hủy bỏ văn bản do Ủy ban 

nhân dân Quận 9 ban hành 

08 01-02 14 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

15-01-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, 

khen thưởng tại quận Gò Vấp 

11 01-3 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

18-8-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Nội vụ quận Thủ ðức 

121 01-10 16 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

23-10-2015 Quyết ñịnh số 08/2015/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, 

khen thưởng trên ñịa bàn huyện Bình 

Chánh 

01 01-01 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

11-5-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ 

54 + 55 01-7 42 

25-8-2016 Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-UBND về 

bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Bệnh viện Cần Giờ 

121 01-10 30 

06-9-2016 Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ 

121 01-10 32 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

30-3-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND về 

việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Bệnh viện huyện 

Nhà Bè 

54 + 55 01-7 53 

17-5-2016 Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Lực lượng Kiểm tra Liên 

ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông 

tin và phòng, chống tệ nạn xã hội 

huyện Nhà Bè 

54 + 55 01-7 55 

28-9-2016 Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Nhà Bè 

135 01-11 22 

06-10-2016 Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Bệnh viện huyện Nhà Bè 

135 01-11 34 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về dự 

toán và phân bổ ngân sách thành phố 

năm 2016 

06 15-01 18 

11-12-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về 

chương trình hoạt ñộng giám sát năm 

2016 của Hội ñồng nhân dân thành 

phố 

07 15-01 52 

11-12-2015 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 

năm 2016 

07 15-01 54 

21-4-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về bổ 

sung Quỹ tên ñường tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

27 01-6 39 

21-4-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về ñặt 

tên cho cầu bắc qua sông Rạch Chiếc 

trên ñường Vành ñai phía ðông thành 

phố mang tên “Phú Hữu” 

27 01-6 41 

05-8-2016 Nghị quyết số 103/NQ-HðND về bổ 

sung Quỹ tên ñường tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

120 01-10 36 

05-8-2016 Nghị quyết số 104/NQ-HðND về ñặt 

tên ñường mang tên ñồng chí Võ Chí 

120 01-10 39 
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Công, ñồng chí Võ Trần Chí, ñồng chí 

Nguyễn Cơ Thạch 

05-8-2016 Nghị quyết số 106/NQ-HðND về ban 

hành Nội quy kỳ họp Hội ñồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

120 01-10 41 

05-8-2016 Nghị quyết số 107/NQ-HðND về 

chương trình hoạt ñộng giám sát năm 

2017 của Hội ñồng nhân dân thành 

phố 

120 01-10 59 

05-8-2016 Nghị quyết số 108/NQ-HðND về 

chương trình hoạt ñộng toàn khóa của 

Hội ñồng nhân dân thành phố khoá IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

120 01-10 62 

05-8-2016 Nghị quyết số 112/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 

tháng cuối năm 2016 

120 01-10 68 

16-9-2016 Công văn số 646/HðND-VP v/v ñính 

chính Nghị quyết số 104/NQ-HðND 

127 + 128 15-10 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

03-11-2015 Quyết ñịnh số 5614/Qð-UBND về ban 

hành khung giá cho thuê nhà ở công 

vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

01 01-01 36 

11-11-2015 Quyết ñịnh số 5925/Qð-UBND về ban 

hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

ñạo tổ chức thực hiện Kế hoạch “ðổi 

mới phong cách, thái ñộ phục vụ của 

cán bộ y tế Thành phố hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh” 

01 01-01 39 

12-11-2015 Quyết ñịnh số 5965/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

01 01-01 47 

13-11-2015 Quyết ñịnh số 5983/Qð-UBND về 

duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu nhà ở phường Bình Trưng 

ðông, Quận 2 

01 01-01 54 

13-11-2015 Quyết ñịnh số 5984/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

năm 2015 của Quận 9 

02 01-01 03 

13-11-2015 Quyết ñịnh số 5992/Qð-UBND về ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Văn phòng ðiều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới Thành 

phố Hồ Chí Minh 

02 01-01 10 
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17-11-2015 Quyết ñịnh số 6037/Qð-UBND về 

việc ñiều chỉnh Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị 

dự thảo Nghị quyết của Hội ñồng nhân 

dân Thành phố năm 2015 

02 01-01 31 

18-11-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tổ chức 

ñón mừng năm mới và Tết Bính Thân 

năm 2016 

02 01-01 38 

19-11-2015 Quyết ñịnh số 6073/Qð-UBND về 

duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 

1/500) khu nhà ở chung cư cao tầng 

phường Phước Long B, Quận 9 

02 01-01 45 

19-11-2015 Quyết ñịnh số 6074/Qð-UBND về 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Khu dân cư và Làng Văn 

hóa Thanh niên xung phong tại xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn 

02 01-01 56 

19-11-2015 Quyết ñịnh số 6084/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường 

trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp 

trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính 

02 01-01 66 
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19-11-2015 Quyết ñịnh số 6085/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân 

dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

04 01-01 02 

04-12-2015 Quyết ñịnh số 6440/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 

dục và ðào tạo, Phòng Giáo dục và 

ðào tạo quận - huyện trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

03 01-01 46 

09-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng 

cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ 

sở trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

03 01-01 66 

10-12-2015 Quyết ñịnh số 6781/Qð-UBND về ban 

hành Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

08 01-02 16 

10-12-2015 Quyết ñịnh số 6802/Qð-UBND về phê 

duyệt ñơn giá thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

08 01-02 43 
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10-12-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc triển 

khai các Hiệp ñịnh Thương mại tự do 

(FTA), TPP và Cộng ñồng Kinh tế 

ASEAN (AEC) trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

03 01-01 73 

10-12-2015 Chỉ thị số 23/CT-UBND về thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - 

xã hội và ngân sách năm 2016 

07 15-01 64 

23-12-2015 Quyết ñịnh số 6991/Qð-UBND phê 

duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh 

08 01-02 63 

24-12-2015 Quyết ñịnh số 7022/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2016 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

08 01-02 69 

25-12-2015 Quyết ñịnh số 7034/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải 

cách hành chính trên ñịa bàn Thành 

phố năm 2016 

09 01-02 03 

26-12-2015 Quyết ñịnh số 7045/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2016 trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

09 01-02 21 
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29-12-2015 Quyết ñịnh số 7081/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ 

sở; xây dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước năm 2016 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

09 01-02 34 

30-12-2015 Quyết ñịnh số 7109/Qð-UBND về 

việc ban hành Danh mục các cơ quan, 

tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành 

phố Hồ Chí Minh 

09 01-02 54 

07-01-2016 Quyết ñịnh số 36/Qð-UBND ban hành 

Chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị 

quyết của Hội ñồng nhân dân Thành 

phố năm 2016 

10 15-02 07 

09-01-2016 Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND về kế 

hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 

Thành phố và chương trình công tác 

của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 

2016 

10 15-02 26 

12-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng 

cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 

năm 2016 

11 01-3 34 
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13-01-2016 Quyết ñịnh số 134/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

11 01-3 38 

20-01-2016 Quyết ñịnh số 231/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu phát triển 

rau an toàn trên ñịa bàn Thành phố giai 

ñoạn 2016 - 2020 

12 01-3 02 

20-01-2016 Quyết ñịnh số 232/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình phát triển giống bò 

thịt trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh giai ñoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 

ñến năm 2030 

12 01-3 34 

20-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về quản lý 

tàu bay không người lái và các phương 

tiện bay siêu nhẹ theo Nghị ñịnh số 

36/2008/Nð-CP và Nghị ñịnh số 

79/2011/Nð-CP của Chính phủ trên 

ñịa bàn Thành phố 

14 + 15 15-3 44 

29-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức 

thực hiện phong trào thi ñua yêu nước 

năm 2016 

17 01-4 23 

30-01-2016 Quyết ñịnh số 332/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

14 + 15 15-3 48 
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Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần năm 2015 

02-02-2016 Quyết ñịnh số 391/Qð-UBND phê 

duyệt ñề cương, nhiệm vụ quy hoạch 

và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch 

phát triển hoa, cây kiểng Thành phố 

Hồ Chí Minh ñến năm 2030 

16 15-3 02 

04-02-2016 Quyết ñịnh số 445/Qð-UBND về việc 

ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn huyện 

Hóc Môn 

16 15-3 29 

05-02-2016 Quyết ñịnh số 536/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình phát triển hoa 

kiểng trên ñịa bàn Thành phố giai ñoạn 

2016 – 2020 

16 15-3 34 

18-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng 

cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 

năm 2016 

16 15-3 67 

25-02-2016 Quyết ñịnh số 752/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 01-4 28 

25-02-2016 Quyết ñịnh số 753/Qð-UBND ban 

hành Quy chế bình chọn sản phẩm 

công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu 

biểu Thành phố Hồ Chí Minh 

19 15-4 07 
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26-02-2016 Quyết ñịnh số 758/Qð-UBND phê 

duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, 

kiểm soát lâm sản trên ñịa bàn Thành 

phố giai ñoạn 2016 - 2020 

17 01-4 34 

26-02-2016 Quyết ñịnh số 766/Qð-UBND phê 

duyệt Chương trình quản lý, bảo vệ, 

phòng cháy và chữa cháy rừng trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2016 - 2020 

20 15-4 03 

02-3-2016 Quyết ñịnh số 875/Qð-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Thanh 

tra Thành phố ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

18 01-4 02 

04-3-2016 Quyết ñịnh số 944/Qð-UBND về ban 

hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập 

thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 

19 15-4 48 

10-3-2016 Quyết ñịnh số 1021/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

20 15-4 44 

16-3-2016 Quyết ñịnh số 1219/Qð-UBND về 

việc ban hành Kế hoạch triển khai ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai 

ñoạn 2016 - 2020 theo Quyết ñịnh số 

1956/Qð-TTg ngày 27 tháng 11 năm 

2009 của Thủ tướng Chính phủ 

20 15-4 46 
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17-3-2016 Quyết ñịnh số 1234/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

20 15-4 59 

18-3-2016 Quyết ñịnh số 1235/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính ñặc 

thù ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

21 01-5 10 

24-3-2016 Quyết ñịnh số 1379/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

22 01-5 10 

24-3-2016 Quyết ñịnh số 1386/Qð-UBND về 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, 

tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 

Tân Thuận Tây, Bình Thuận, Tân 

Thuận ðông (phía Nam), Phú Thuận 

(phía Bắc rạch Bà Bướm), Quận 7 

22 01-5 12 

25-3-2016 Quyết ñịnh số 1394/Qð-UBND về 

duyệt Nhiệm vụ thiết kế ñô thị riêng tỷ 

lệ 1/500 Khu vực nút giao thông Vành 

ñai 2 - Cao tốc Thành phố Hồ Chí 

Minh - Long Thành - Dầu Giây 

22 01-5 22 

25-3-2016 Quyết ñịnh số 1419/Qð-UBND về 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 khu dân cư liên phường Tân 

Kiểng, Tân Quy, một phần phường 

Tân Phong và một phần phường Tân 

Phú, Quận 7 

22 01-5 31 
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26-3-2016 Quyết ñịnh số 1442/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch trồng rừng và cây xanh 

trên ñịa bàn Thành phố giai ñoạn 2016 

- 2020 

22 01-5 42 

26-3-2016 Quyết ñịnh số 1446/Qð-UBND về 

duyệt Nhiệm vụ thiết kế ñô thị riêng tỷ 

lệ 1/500 Khu vực nút giao thông Vành 

ñai 3 - Cao tốc Thành phố Hồ Chí 

Minh - Long Thành - Dầu Giây 

23 01-5 02 

26-3-2016 Quyết ñịnh số 1461/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc ñược chuẩn hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

23 01-5 11 

30-3-2016 Quyết ñịnh số 1511/Qð-UBND về 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 khu dân cư phường Phú Mỹ, 

Quận 7 

23 01-5 54 

31-3-2016 Quyết ñịnh số 1519/Qð-UBND về phê 

duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai 

ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 01-5 33 

01-4-2016 Quyết ñịnh số 1541/Qð-UBND về 

việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc 

sử dụng lao ñộng nước ngoài theo 

Nghị ñịnh số 11/2016/Nð-CP ngày 03 

24 01-5 44 
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tháng 02 năm 2016 của Chính phủ trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

02-4-2016 Quyết ñịnh số 1548/Qð-UBND phê 

duyệt Chương trình phát triển cá cảnh 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

giai ñoạn 2016 - 2020 

25 15-5 34 

07-4-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn 

Thành phố 

24 01-5 46 

14-4-2016 Quyết ñịnh số 1854/Qð-UBND ban 

hành Chương trình hành ñộng về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2016 

27 01-6 43 

14-4-2016 Quyết ñịnh số 1855/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

26 15-5 03 

14-4-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng 

cường thực hiện công tác kiểm soát tải 

trọng phương tiện lưu thông trên ñịa 

bàn Thành phố 

26 15-5 11 

20-4-2016 Quyết ñịnh số 1955/Qð-UBND phê 

duyệt Chương trình quản lý, phát triển 

cá sấu và ñộng vật hoang dã trên ñịa 

26 15-5 15 
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bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2016 - 2020 

22-4-2016 Quyết ñịnh số 1986/Qð-UBND về 

duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu hỗn hợp tại khu ñất số 678 

ñường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân 

Bình 

27 01-6 61 

23-4-2016 Quyết ñịnh số 2020/Qð-UBND về 

duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án ñiều 

chỉnh quy hoạch chi tiết Xây dựng ñô 

thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 13, 

quận Tân Bình (khu ñất ký hiệu số III-

2 thuộc phân khu III) 

28 01-6 03 

25-4-2016 Quyết ñịnh số 2028/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

28 01-6 07 

25-4-2016 Quyết ñịnh số 2032/Qð-UBND phê 

duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2016 - 2020 và ñịnh hướng ñến năm 

2025” 

28 01-6 09 

26-4-2016 Quyết ñịnh số 2059/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 

dục và ðào tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh 

28 01-6 33 
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26-4-2016 Quyết ñịnh số 2070/Qð-UBND về 

duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (quy 

hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân 

cư Gò Trang, phường Phú Hữu, Quận 

9 

28 01-6 42 

28-4-2016 Quyết ñịnh số 2103/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp ñược chuẩn hóa tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29 - 53 15-6 02 

09-5-2016 Quyết ñịnh số 2260/Qð-UBND về phê 

duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan 

nhà nước giai ñoạn 2016 - 2020” 

28 01-6 47 

24-5-2016 Quyết ñịnh số 2623/Qð-UBND phê 

duyệt “Chương trìnhñảm bảo an toàn 

thông tin trong các cơ quan nhà nước 

Thành phố giai ñoạn 2016 - 2020” 

54 + 55 01-7 66 

25-5-2016 Quyết ñịnh số 2662/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Du 

lịch ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

56 + 57 01-7 02 

06-6-2016 Quyết ñịnh số 2929/Qð-UBND phê 

duyệt “Chương trình phát triển công 

54 + 55 01-7 75 
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nghệ thông tin - truyền thông giai ñoạn 

2016 - 2020” 

06-6-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng 

cường giải quyết tình trạng mất cân 

bằng giới tính khi sinh 

54 + 55 01-7 83 

07-6-2016 Quyết ñịnh số 2953/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình nghiên cứu khoa 

học - phát triển công nghệ và nâng cao 

tiềm lực khoa học và công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2016 - 

2020 

58 15-7 32 

07-6-2016 Quyết ñịnh số 2954/Qð-UBND về phê 

duyệt “Chương trình thúc ñẩy phát 

triển thị trường khoa học và công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2016 - 2020” 

58 15-7 42 

09-6-2016 Quyết ñịnh số 2977/Qð-UBND về ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Ban Tiếp công dân Thành phố trực 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

54 + 55 01-7 86 

13-6-2016 Quyết ñịnh số 3024/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục 

và ðào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

58 15-7 51 
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13-6-2016 Quyết ñịnh số 3025/Qð-UBND về 

việc Công bố ñịnh mức dự toán công 

tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực 

dịch vụ công ích trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

58; 

59 - 66 

15-7 

01-8 

57; 

02 

23-6-2016 Quyết ñịnh số 3202/Qð-UBND về 

việc ñặt tên “Phú Hữu” cho công trình 

cầu ñường bộ trên ñường Vành ñai 

phía ðông Thành phố bắc qua sông 

Rạch Chiếc, Quận 9 

58 15-7 59 

02-7-2016 Quyết ñịnh số 3384/Qð-UBND về 

Công bố Bộ ðơn giá xây dựng khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh 

75 - 92 01-8 02 

11-7-2016 Quyết ñịnh số 3570/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

67 - 74 01-8 02 

21-7-2016 Quyết ñịnh số 3758/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 

tế ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

95 - 106 15-8 02 

22-7-2016 Quyết ñịnh số 3775/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

93 + 94 15-8 02 
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Giao thông và vận tải ñược chuẩn hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

23-7-2016 Quyết ñịnh số 3794/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

109 01-9 02 

26-7-2016 Quyết ñịnh số 3814/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

110 + 111 01-9 02 

27-7-2016 Quyết ñịnh số 3847/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ban 

Dân tộc ñược chuẩn hóa tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

112 01-9 13 

02-8-2016 Quyết ñịnh số 3929/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2016 

của huyện Cần Giờ 

121 01-10 45 

08-8-2016 Quyết ñịnh số 3992/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

117 + 118 15-9 02 
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08-8-2016 Quyết ñịnh số 3993/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường ñược chuẩn hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

112 01-9 37 

13-8-2016 Quyết ñịnh số 4153/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

119 15-9 51 

15-8-2016 Quyết ñịnh số 4161/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2016 

của huyện Củ Chi 

121 01-10 52 

16-8-2016 Quyết ñịnh số 4227/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

năm 2016 của huyện Bình Chánh 

121 01-10 61 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4242/Qð-UBND hỗ trợ 

cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài 

công lập trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh theo Nghị quyết số 

01/2014/NQ-HðND 

119 15-9 53 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4243/Qð-UBND phê 

duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài 

giờ cho con công nhân tại Khu chế 

xuất và công nghiệp trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 

ñến năm 2020” 

121 01-10 72 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4247/Qð-UBND phê 

duyệt phương án di dời và bố trí dân 

119 15-9 56 
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cư phòng tránh thiên tai ñối với các hộ 

dân ñang sinh sống tại khu vực Dần 

Xây, huyện Cần Giờ 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4249/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền 

vững cho người dân trên ñịa bàn huyện 

Cần Giờ giai ñoạn 2016 – 2020 

122 + 123 01-10 02 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4250/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án xây dựng quy hoạch mạng 

lưới thủy lợi phục vụ phát triển thủy 

sản và diêm nghiệp trên ñịa bàn huyện 

Cần Giờ giai ñoạn 2016 - 2020 

122 + 123 01-10 28 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4251/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án “Xây dựng khu xử lý rác 

sinh hoạt và giải pháp xử lý ô nhiễm, 

phục hồi môi trường” trên ñịa bàn 

huyện Cần Giờ 

122 + 123 01-10 85 

17-8-2016 Quyết ñịnh số 4252/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án nâng cao chất lượng thực 

hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, 

nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý 

chất thải chăn nuôi và cung cấp nước 

sạch trên ñịa bàn huyện Bình Chánh 

giai ñoạn 2016 - 2020 

124 01-10 02 

19-8-2016 Quyết ñịnh số 4296/Qð-UBND ban 

hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới 

119 15-9 61 
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theo ñặc thù vùng nông thôn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2016 - 

2020 

25-8-2016 Quyết ñịnh số 4420/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục ñời sống gia 

ñình ñến năm 2020 trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

124 01-10 59 

06-9-2016 Quyết ñịnh số 4647/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

127 + 128 15-10 04 

06-9-2016 Quyết ñịnh số 4652/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu phát triển 

giống cây, giống con Chất lượng cao 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

giai ñoạn 2016 - 2020 

127 + 128 15-10 38 

08-9-2016 Quyết ñịnh số 4697/Qð-UBND về 

việc phê duyệt ðề án nâng cao chất 

lượng ñàn bò sữa trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2016 - 

2020 

129 + 130 15-10 02 

19-9-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục và ñào tạo năm học 

125 + 126 15-10 84 
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2016 - 2017 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

26-9-2016 Quyết ñịnh số 5022/Qð-UBND về ban 

hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở 

Tiếp công dân thành phố Hồ Chí Minh 

136 15-11 02 

26-9-2016 Quyết ñịnh số 5032/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

131 - 134 01-11 02 

30-9-2016 Quyết ñịnh số 5157/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về Thư xin lỗi trong 

trường hợp giải quyết thủ tục hành 

chính trễ hạn trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

135 01-11 43 

10-10-2016 Quyết ñịnh số 5287/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội ñược 

chuẩn hóa tại Thành phố 

147 - 150 15-12 02 

12-10-2016 Quyết ñịnh số 5355/Qð-UBND phê 

duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến 

năm 2025” 

139 01-12 51 
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12-10-2016 Quyết ñịnh số 5371/Qð-UBND ban 

hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh 

phí khuyến công Thành phố Hồ Chí 

Minh 

136 15-11 06 

13-10-2016 Quyết ñịnh số 5401/Qð-UBND về 

việc ủy quyền phê duyệt ñiểm ñón, trả 

khách phục vụ vận tải hành khách 

tuyến cố ñịnh trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

135 01-11 52 

17-10-2016 Quyết ñịnh số 5456/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 

vụ ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

140 01-12 02 

18-10-2016 Quyết ñịnh số 5473/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mang tên ñồng chí 

Võ Chí Công, ñồng chí Võ Trần Chí, 

ñồng chí Nguyễn Cơ Thạch 

135 01-11 54 

24-10-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính các cấp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

136 15-11 23 

25-10-2016 Quyết ñịnh số 5595/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

151 - 160 15-12 02 
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Công thương ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

25-10-2016 Quyết ñịnh số 5602/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ ñược chuẩn 

hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 

136 15-11 28 

25-10-2016 Quyết ñịnh số 5603/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 

dựng ñược chuẩn hóa tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

137 + 138 15-11 02 

26-10-2016 Quyết ñịnh số 5643/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Giao thông Vận tải ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

141 - 146 01-12 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

13-01-2016 Quyết ñịnh số 37/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân Quận 1. 

10 15-02 76 

19-01-2016 Quyết ñịnh số 60/Qð-UBND về công 

bố văn bản hết hiệu lực năm 2015 

11 01-3 48 

12-4-2016 Quyết ñịnh số 396/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân Quận 1. 

26 15-5 60 

29-6-2016 Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân Quận 1. 

58 15-7 61 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

26-01-2016 Quyết ñịnh số 59/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực năm 2015 

13 01-3 19 

30-6-2016 Quyết ñịnh số 1712/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

58 15-7 63 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

09-01-2015 Quyết ñịnh số 47/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2014 

01 01-01 69 

21-01-2016 Quyết ñịnh số 253/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 

13 01-3 29 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 

19-8-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HðND ban hành 

nội quy kỳ họp Hội ñồng nhân dân 

Quận 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

120 01-10 74 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

28-01-2016 Quyết ñịnh số 310/Qð-UBND về việc 

công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 

ñến 31/12/2015 

13 01-3 31 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-01-2016 Quyết ñịnh số 145/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản 

11 01-3 54 

22-01-2016 Quyết ñịnh số 330/Qð-UBND về việc 

công bố danh mục văn bản hết hiệu lực 

toàn bộ năm 2015 

13 01-3 33 

28-9-2016 Quyết ñịnh số 4989/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

135 01-11 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

07-01-2016 Quyết ñịnh số 12/Qð-UBND về công 

bố văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân 

Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

17 01-4 56 

23-02-2016 Quyết ñịnh số 89/Qð-UBND v/v bãi 

bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân 

Quận 9 ban hành 

17 01-4 60 

02-3-2016 Quyết ñịnh số 105/Qð-UBND v/v bãi 

bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân 

Quận 9 ban hành 

17 01-4 62 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

29-01-2016 Quyết ñịnh số 274/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 

12 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

năm 2015 

17 01-4 64 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-01-2016 Quyết ñịnh số 350/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần năm 2015 

17 01-4 68 

12-7-2016 Quyết ñịnh số 4430/Qð-UBND bãi bỏ 

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND ngày 

28/12/2011 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân về tăng cường công tác hòa 

giải ở cơ sở trên ñịa bàn quận Bình 

Tân 

112 01-9 76 

03-9-2016 Quyết ñịnh số 7052/Qð-UBND bãi bỏ 

Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 30 

tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân quận về tăng cường quản lý nhà 

nước ñối với vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn quận Bình 

Tân 

135 01-11 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

14-4-2016 Quyết ñịnh số 2184/Qð-UBND về 

việc công bố văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực thi hành 

26 15-5 62 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

21-12-2015 Quyết ñịnh số 10531/Qð-UBND về 

việc công bố văn bản hết hiệu lực thi 

hành 

10 15-02 78 

21-6-2016 Quyết ñịnh số 4081/Qð-UBND về 

việc công bố văn bản hết hiệu lực thi 

hành 

58 15-7 65 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

14-9-2016 Quyết ñịnh số 569/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 

127 + 128 15-10 91 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

22-01-2016 Quyết ñịnh số 318/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản 

13 01-3 36 

22-01-2016 Quyết ñịnh số 319/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 

Thủ ðức hết hiệu lực toàn bộ năm 

2015 

13 01-3 40 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

26-01-2016 Quyết ñịnh số 229/Qð-UBND về công 

bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần năm 2016 

13 01-3 45 

04-5-2016 Quyết ñịnh số 2872/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ Quyết ñịnh 05/2014/Qð-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh 

54 + 55 01-7 98 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

08-01-2016 Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 

10 15-02 81 

29-01-2016 Quyết ñịnh số 68/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản 

13 01-3 49 

18-7-2016 Quyết ñịnh số 712/Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản 

112 01-9 78 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

29-01-2016 Quyết ñịnh số 799/Qð-UBND về công 

bố kết quả rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2016. 

13 01-3 53 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-11-2015 Quyết ñịnh số 7378/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 

02 01-01 76 

24-12-2015 Quyết ñịnh số 8340/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành 

08 01-02 73 

18-01-2016 Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 

2015 

11 01-3 57 

22-4-2016 Quyết ñịnh số 2301/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành 

26 15-5 65 

11-8-2016 Quyết ñịnh số 4929/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành 

121 01-10 82 
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22-01-2016 Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần năm 2015 

20 15-4 61 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


